
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  

NĂM HỌC 2026-2027 

STT Mã cán bộ Họ và tên Chức danh 

1 CB001 Văn Thị Lý Hiệu trưởng 

2 CB002 Trần Tấn Tạo Phó hiệu trưởng PH2 

3 CB003 Phan Quang Dũng Phó hiệu trưởng PH1 

4 CB004 Lê Thị Thanh Tĩnh Phó hiệu trưởng 

5 CB005 Nguyễn Thị Bích Liên Giáo viên 

6 CB006 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên 

7 CB007 Trần Thị Nhật Trinh Giáo viên 

8 CB008 Hoàng Kim Quốc Giáo viên 

9 CB009 Trần Thị Thanh Tâm Giáo viên 

10 CB010 Ngô Thị Tường Vy Giáo viên 

11 CB012 Nguyễn Trung Hiếu Giáo viên 

12 CB013 Đinh Bảo Hiệp Giáo viên 

13 CB014 Hồ Quang Trai Giáo viên+TPCM 

14 CB015 Lê Thị Hiền Giáo viên 

15 CB016 Nguyễn Thị Chinh Giáo viên 

16 CB017 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên 

17 CB018 Nguyễn Thị Hồng Đào Giao viên 

18 CB019 Nguyễn Thị Kiều Tiên Giáo viên 

19 CB020 Nguyễn Thị Phương Giáo viên 

20 CB021 Nguyễn Thị Thư Dung Nhân viên y tế 

21 CB022 Nguyễn Thị Vi Giáo viên 

22 CB023 Nguyễn Văn Cường Giáo viên 

23 CB024 Phạm Hà Giáo viên 

24 CB025 Phạm Thị Thu Thụy Nhân viên văn thư+TTVP 

25 CB026 Phan Thị Ngọc Phượng Giáo viên 

26 CB027 Phan Thị Thanh Nga Giáo viên 

27 CB028 Trần Thị Hồng Vỹ NHân viên kế toán 

28 CB029 Trần Thị Nhơn Giáo viên 

29 CB030 Nguyễn Thị Tường Vi Giáo viên 

30 CB031 Trần Thị Tường Mỹ Giáo viên+TPCM 

31 CB032 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên 

32 CB033 Phạm Thị Hoa Giáo viên 

33 CB034 Đinh Thị Ái Khanh Giáo viên 

34 CB035 Trần Văn An Giáo viên 

35 CB036 Trần Văn Khoa Giáo viên 

36 CB037 Võ Thị Thu Ba Giáo viên 

37 CB038 Trần Thị Thúy Giáo viên+TTCM 

38 CB039 Nguyễn Thị Chín Giáo viên 

39 CB040 Nguyễn Thị Kiều Trinh Giáo viên 



40 CB041 Nguyễn Thị Bích Liễu Giáo viên 

41 CB042 Trần Trọng Ngân Giáo viên+TPCM 

42 CB043 Triệu Thị Thuý Hằng Nhân viên Thư viện+QTCS 

43 CB044 Trương Thị Ngọc Tuyết Nhân viên y tế 

44 CB045 Nguyễn Thị My Sa Nhân viên Thư viện+QTCS 

45 CB046 Đinh Thị Thu Thủy Giáo viên 

46 CB047 Nguyễn Thị Như Lan Nhân viên+TPVP 

47 CB048 Huỳnh Thị Ly Giáo viên 

48 CB049 Đặng Ngọc Hải Giáo viên 

49 CB050 Võ Thị Thu Thưởng Giáo viên 

50 CB051 Nguyễn Thị Viết Minh Giáo viên 

51 CB052 Hoàng Thị Thu Hương Giáo viên 

52 CB053 Nguyễn Thị Vi Vũ Giáo viên 

53 CB055 Phan Văn Duẩn Giáo viên 

54 CB056 Nguyễn Thị Hường Nhân viên thư viện+QTCS 

55 CB057 Nguyễn Thị Thanh Linh Giáo viên 

56 CB058 Đinh Ngộ Duyên Giáo viên 

57 CB059 Thái Văn Duyên Giáo viên 

58 CB060 Vũ Hoàng Thương Giáo viên 

59 CB061 Lê Thị Thu Giáo viên 

60 CB062 Võ Thị Duyên Giáo viên 

61 CB063 Đinh Thị Khánh Ly Giáo viên 

62 CB064 Nguyễn Bé Giáo viên 

63 CB065 Trần Thị Thúy Loan Giáo viên 

64 CB066 Trần Ba Phúc Giáo viên+TPTĐ 

65 CB067 Nguyễn Thị Lệ Thùy Giáo viên+TTCM 

66 CB068 Lê Công Đức Giáo viên+TTCM 

67 CB069 Võ Trần Anh Thư Giáo viên+TPCM 

68 CB070 Phan Thị Thanh Nga Giáo viên 

69 CB071 Lê Thị Tuyết Hoa Giáo viên 

70 CB072 Nguyễn Thị Thể Giáo viên 

71 CB073 Nguyễn Thị Út Giáo viên 

72 CB074 Nguyễn Thị Như Nguyệt Giáo viên+TTCM 

73 CB075 Phan Thị Khánh Ly Giáo viên+TPCM 

74 CB076 Bùi Thị Bích Thủy Giáo viên 

75 HĐBV1 Nguyễn Văn Khoa Nhân viên bảo vệ 

76 HĐBV2 Trần Thị Lệ Nhân viên bảo vệ 

77 HĐBV3 Đỗ Hoàng Hiếu Nhân viên bảo vệ 

78 HĐBV4 Phùng Văn Huấn Nhân viên bảo vệ 

79 HĐBV5 Trần Ngọc Cường Nhân viên bảo vệ 

80 HĐBV6 Võ Văn Tưởng Nhân viên bảo vệ 

81 HĐBV7 Nguyễn Xuân Hiền Nhân viên bảo vệ 

82 HĐBV8 Phạm Văn Sỏ Nhân viên bảo vệ 



83 HĐGV Trương Thị Hạnh Giáo viên HĐ 

84 HĐGV1 Võ Thị Mỹ Duyên Giáo viên HĐ 

85 HĐGV2 Nguyễn Thị Tiền Giáo viên HĐ 

86 HĐGV3 Phan Thị Lộc Giáo viên HĐ 

87 HĐGV4 Nguyễn Thị Thúy Nga Giáo viên HĐ 

88 HĐGV5 Trần Thị Tố Nga Giáo viên HĐ 

89 HĐGV6 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Giáo viên HĐ 

90 HĐGV7 Trà Dương Hương Giang Giáo viên HĐ 

91 HĐGV8 Đặng Thị Huyền Trân Giáo viên HĐ 

 


